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1 Nguyễn Phi Hùng Toán

2 Lê Thị Hiền Toán

3 Nguyễn Tứ Đình Trí Lý

4 Võ Thị Ngọc Lý Lý

5 Vương Quốc Việt Hóa

6 Phạm Khánh Vinh Hóa

7 Thị Cẩm Sinh

8 Dương Tú Anh Văn

9 Đặng Thị Xuân Văn

10 Nguyễn Tuyết Vi Anh văn

11 Nguyễn Lập Hưng Anh văn

12 N.Ngọc Phương Quỳnh Tin học

13 Nguyễn Duy Cảnh Sử

14 Nguyễn Thị Định GDCD

15 Đoàn Thị Dung Sử

16 Văn Thị Trà My Hóa

17 Vũ Minh Cường Hóa

18 Hồng Thị Mỹ Kiều Toán

19 Lê Thị Kim Linh Lý

20 Tạ Lê Duy Lý

21 Nguyễn Lê Kiệt Anh văn

22 Nguyễn Thị Hồng Loan Tin học

23 N. Phương Hồng Đức Văn

24 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Văn

25 Hồng Thị Mỹ Dung Sinh

26 Trịnh Giang Thùy Khương Sinh

27 Nguyễn Thị Bích Ngọc Sử

28 Lê Thị Phương Thảo GDCD

29 Nguyễn Thị Quỳnh Địa

30 Võ Thị Phương Ánh Anh văn

31 Liêu Như Yến Anh văn

32 Võ Minh Châu TT Toán

33 H.Thị Phương Lan TT Lý

34 Đoàn Ngọc Ánh Toán

35 Võ Hoàng Minh Thư Toán

36 Phan Thị Mộng Linh Lý

37 Vũ Thị Thu Hồng Hóa

Tháng 11

Tháng 12

BGH + TTCM 

 Thanh tra viên

BGH + TTCM 

 Thanh tra viên

Dự giờ - Giáo án, sổ 

điểm, sổ họp, 

BDTX…
Tháng

 9 - 10
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quản lí tổ CM

Dự giờ - Giáo án, sổ 

điểm, sổ họp, 
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HSSS quản lí tổ CM
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38 Phạm Thị Luyến Văn

39 Bùi Ngọc Đức Văn

40 Đậu Thị Hoa Địa

41 Phạm Thị Hồng Ngọc Anh văn

42 Ngô Thị Vân Địa

43 Phạm Thị Thu Thủy Sinh

44 Cao Minh Khương Toán

45 Phan Tuyết Nhi Toán

46 Trịnh Văn Điệp Toán 

47 Nguyễn Thị Kim Tuyền Hóa

48 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Sinh

49 Nguyễn Thị Minh Trang Anh văn

50 Cao Thị Lan Văn

51 Đào Thị Hải Vân Sử

52 Nguyễn Sỹ Bằng Tin học

53 Lê Anh Thư GDCD

54 Huỳnh Minh Thuận TD

55 Phan Thị Hoàng Diễm Văn

56 Nguyễn Kim Quan TD-QP

57 Dương Ái Trinh Tin học

58 Trịnh Thanh Tùng TD

59 Ngô Thị Anh Thư Văn

60 Trần Thy Bảo Ngọc Anh văn

61 Lê Qúy Giang Lý

62 N. Thị Minh Quỳnh Lý

63 Nguyyễn Sỹ Bằng Tin học

64 Đoàn Thị Ria Toán 

65 N. Thị Kim Thoa Toán

66 Lưu Ngọc Thanh Trâm TD

67 Dương Trường Thạnh CN

68 Nguyễn Thị Mỹ Anh Hóa

69 Lê Văn Tĩnh Toán

70 Trần Thị Huyền Trang TD-QP

71 Ngô Trường An TD

72 Trần Thị Hương GDCD

73 Bùi Thị Huyền Trang CN

74 Nguyễn Trang Hoàng TD-QP

(đã ký)

Tháng 12

BGH + TTCM 

 Thanh tra viên

HSSS quản lí tổ CM

Tháng 1-2 Dự giờ - Giáo án, sổ 

điểm, sổ họp, 

BDTX…

BGH + TTCM 

 Thanh tra viên

BGH + TTCM 

 Thanh tra viên

Dự giờ - Giáo án, sổ 

điểm, sổ họp, 

BDTX…

Tháng 4-5

Tháng 3
Dự giờ - Giáo án, sổ 

điểm, sổ họp, 

BDTX…

Dự giờ - Giáo án, sổ 

điểm, sổ họp, 

BDTX…

HIỆU TRƯỞNG

   Nguyễn Thị Hồng Chương

Hồ sơ sổ sách quản 

lí tổ CM





HIỆU TRƯỞNG

   Nguyễn Thị Hồng Chương


